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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh sách học sinh bán trú theo Thông tư số 24/2010/TT-

BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ 

theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, năm học 2021-2022 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy 

định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc 

bán trú; Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-

BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh 

về việc quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến 

trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung 

cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách học sinh bán trú theo Thông tư số 24/2010/TT-

BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; học sinh được hưởng chính 

sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, 

năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện, cụ thể:  

- Tổng số học sinh được xét duyệt là học sinh bán trú năm học 2021-2022 là: 

5.299 học sinh, trong đó:  

+ Cấp tiểu học: 2.912 học sinh. 

+ Cấp trung học cơ sở: 2.387 học sinh. 

(Có danh sách kèm theo) 
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- Tổng số học sinh được xét duyệt là học sinh bán trú được hỗ trợ tiền nhà ở 

(đối với trường hợp học sinh phải tự lo chỗ ở) năm học 2021-2022 là: 93 học sinh, 

trong đó:  

+ Cấp tiểu học: 48 học sinh. 

+ Cấp trung học cơ sở: 45 học sinh. 

(Có danh sách kèm theo) 

- Tổng số học sinh được xét duyệt hỗ trợ gạo năm học 2021-2022 là: 5.299 

học sinh, trong đó:  

+ Cấp tiểu học: 2.912 học sinh. 

+ Cấp trung học cơ sở: 2.387 học sinh. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng xét duyệt các xã, thị trấn có học sinh bán trú, học sinh 

được hỗ trợ chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của 

Chính phủ năm học 2021-2022 có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai kết 

quả phê duyệt của UBND huyện và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy 

định hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Giáo dục và 

Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường học có tên trong danh sách tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 3;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, PGDĐT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Quang Hợp 
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TỔNG HỢP 
Danh sách các trường và số lượng học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính sách 

theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, năm học 2021-2022 
 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /9/2021 

của UBND huyện Mường Chà) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

TT Tên trường 

Tổng 

số học 

sinh 

bán 

trú 

Tổng số 

học sinh 

bán trú 

được hỗ 

trợ nhà ở 

Tổng số 

học sinh 

được hỗ 

trợ gạo 

Ghi chú 

1 Tiểu học số 1 Mường Mươn 105 0 105  

2 Tiểu học số 2 Mường Mươn 123 0 123  

3 Tiểu học số 1 Na Sang 145 0 145  

4 PTDTBT TH số 2 Na Sang 129 0 129  

5 Tiểu học thị trấn Mường Chà 48 48 48  

6 PTDTBT TH Ma Thì Hồ 397 0 397  

7 PTDTBT TH Sa Lông 188 0 188  

8 PTDTBT TH Huổi Lèng 196 0 196  

9 PTDTBT TH Hừa Ngài 294 0 294  

10 PTDTBT TH Nậm He 321 0 321  

11 PTDTBT TH số 2 Sá Tổng 215 0 215  

12 PTDTBT TH Mường Anh 119 0 119  

13 PTDTBT TH Nậm Nèn 134 0 134  

14 PTDTBT TH Huổi Mí 287 0 287  

15 PTDTBT THCS Mường Mươn 240 0 240  

16 PTDTBT THCS Na Sang 230 0 230  

17 THCS Thị trấn Mường Chà 100 41 100  

18 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ 229 0 229  

19 PTDTBT THCS Sa Lông 150 0 150  

20 PTDTBT THCS Huổi Lèng 168 0 168  

21 PTDTBT THCS Hừa Ngài 255 0 255  

22 TH&THCS Mường Tùng 332 0 332 
Tiểu học: 12 HS          

THCS: 320 HS 

23 PTDTBT TH&THCS Sá Tổng 530 0 530 
Tiểu học: 199 HS     

THCS: 331 HS 

24 THCS Mường Anh 104 0 104  

25 THCS Nậm Nèn 87 0 87  

26 PTDTBT THCS Huổi Mí 173 4 173  

Tổng 5.299 93 5.299  
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